
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HIỆP HÒA 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-TTYT Hiệp Hoà, ngày 21 tháng 01 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Giá thu dịch vụ tiêm vắc xin, sinh phẩm y tế 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HIỆP HÒA 

Căn cứ Luật giá ngày 19/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ- CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giá.; 

Căn cứ Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế;. 

Xét báo cáo của Hội đồng giá . 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh mức giá dịch vụ tiêm của 02 loại Vắc xin, sinh phẩm y 

tế tại Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa .(Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

          Điều 2. Đối với các loại Vắc xin không điều chỉnh tại Quyết định này tiếp 

tục thực hiện theo các  Quyết định về giá thu dịch vụ tiêm vắc xin, sinh phẩm y tế 

của Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa. 

Điều 3. Ông/ bà trưởng phó các khoa/ phòng tổ chức thực hiện. Quyết định 

này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- GĐ, PGĐ (C/đ); 

- Lưu: TCKT, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Hoàn 

 

 

 



DANH MỤC GIÁ THU DỊCH VỤ TIÊM VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTYT ngày 21  tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa) 

 

STT  Phòng bệnh  Tên Vắcxin  
 Nước 

sản xuất   

 Mức giá ( 

đồng)  

1 Phòng thủy đậu  Varivax  Mỹ  
       

1.070.000  

2 

Phòng viêm phổi, viêm màng não, 

viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết do 

phế cầu  

Prevenar 13 Ireland 
         

1.340.000  
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